	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:            /BC-SNN&MT                  Vĩnh Long, ngày       tháng     năm 2025


BÁO CÁO 
Kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Lập ra danh mục các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết.
Rà soát những quy định mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương, những nội dung quy định không còn phù hợp với thực tiễn đối với dự thảo Nghị quyết. 
Đề xuất phương án xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, những nội dung quy định không phù hợp (nếu có).
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế còn hiệu lực có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
Dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Ban Bí thư tại khoản 2 Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: “Nghiên cứu có cơ chế, chính sách cụ thể, đủ mạnh để quản lý hiệu quả rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; thu hút sự tham gia của người dân, các nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển các loại dịch vụ môi trường rừng..... Có chính sách tín dụng, hỗ trợ dạy nghề, tạo sinh kế, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, người bảo vệ rừng; chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng phải gắn với ổn định, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực có rừng; nghiên cứu, tăng mức khoán bảo vệ rừng phù hợp với thực tế ...”
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
a) Kết quả chung
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo: Qua rà soát đã xác định được có 12 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo (Luật: 05 văn bản; Nghị định: 06 văn bản; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 01 văn bản), cụ thể gồm:
(1) Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
(2) Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
(3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 25 tháng 6 năm 2025;
(4) Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
(5) Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 
(6) Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
(7) Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
(8) Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
(9) Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;
(10) Nghị định số 91/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
(11) Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
(12) Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.
b) Kết quả cụ thể
(1) Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1: 
- Điểm a khoản 1 Điều 15: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ...a) Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương”.
- Điểm d khoản 1 Điều 15: “Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển các lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, nội vụ, lao động, xã hội, văn hóa, thông tin, du lịch, thể dục thể thao của địa phương theo quy định của pháp luật”.
(2) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: Toàn bộ nội dung khoản 1 Điều 21.
(3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15: Khoản 1 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025).
(4) Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: Khoản 1 Điều 4 “Nhà nước có chính sách đầu tư và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động lâm nghiệp gắn liền, đồng bộ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”.
(5) Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15: Điểm b, c, d khoản 1 Điều 39. 
(6) Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Toàn bộ nội dung mục 2 Chương IV.
(7) Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:  
+ Khoản 1, 37 Điều 1.
+ Mẫu số 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ. 
(8) Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Toàn bộ nội dung Điều 88.
(9) Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp:
- Điểm e khoản 2, Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn): “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
- Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Cơ chế đầu tư, hỗ trợ đầu tư): “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
- Điều 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP: Toàn bộ nội dung các Điều.
(10) Nghị định số 91/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: 
+ Khoản 2 Điều 1 “a) Rừng tự nhiên trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên; rừng khộp chiều cao trung bình của cây rừng từ 3,0 m trở lên.”
+ Khoản 34 Điều 1.
(11) Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 
+ Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 12.
+ Khoản 6 Điều 13.
(12) Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025: Toàn bộ nội dung Điều 10.
3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo
Dự thảo Nghị quyết không có các nội dung liên quan đến điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp (Đính kèm phụ lục)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;		
- GĐ; các PGĐ Sở;
- Chi cục KL&ĐDSH;
- Ban QLR;
- Lưu: VT, CCKL&ĐDSH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục:
Kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh
(Kèm theo Báo cáo số ................/BC-SNN&MT ngày .... tháng ..... năm 2025
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Chủ trương đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	Chủ trương đường lối của Đảng
	Quy định của dự thảo
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	Khoản 2 Kết luận số 61-KL/TW([footnoteRef:1]): “Nghiên cứu có cơ chế, chính sách cụ thể, đủ mạnh để quản lý hiệu quả rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; thu hút sự tham gia của người dân, các nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển các loại dịch vụ môi trường rừng..... Có chính sách tín dụng, hỗ trợ dạy nghề, tạo sinh kế, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, người bảo vệ rừng; chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng phải gắn với ổn định, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực có rừng; nghiên cứu, tăng mức khoán bảo vệ rừng phù hợp với thực tế ...” [1: () Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.] 

	Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Phù hợp
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	Quy định của dự thảo
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
	- Điểm a khoản 1 Điều 15: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ...a) Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương”.
- Điểm d, khoản 1 Điều 15: “Quyết định cơ chế, chính sách, biện pháp để phát triển các lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, môi trường, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, hành chính tư pháp, nội vụ, lao động, xã hội, văn hóa, thông tin, du lịch, thể dục thể thao của địa phương theo quy định của pháp luật”.

	Phù hợp
	

	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
	Toàn bộ nội dung khoản 1 Điều 21.

	Phù hợp
	

	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
	Khoản 1 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025).
	Phù hợp
	

	Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;
	Khoản 1 Điều 4 “Nhà nước có chính sách đầu tư và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động lâm nghiệp gắn liền, đồng bộ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”.
	Phù hợp
	

	Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
	Điểm b, c, d khoản 1 Điều 39
	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
	Toàn bộ nội dung mục 2 Chương IV.
	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
	- Khoản 1, 37 Điều 1.
- Mẫu số 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ. 

	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	Toàn bộ nội dung Điều 88.
	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp:

	- Điểm e, khoản 2, Điều 15 (Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn): “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
- Khoản 3, Điều 27 (Cơ chế đầu tư, hỗ trợ đầu tư): “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
	Phù hợp
	

	
	Điều 5 (Cấp kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng)
	Phù hợp
	

	
	Điều 6 (Cấp kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng đặc dụng)
	
	

	
	Điều 7 (Đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng đặc dụng)
	Phù hợp
	

	
	Điều 9 (Cấp kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ)
	Phù hợp
	

	
	Điều 11 (Đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng phòng hộ)
	Phù hợp
	

	
	Điều 12 (Hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng)
	Phù hợp
	

	
	Điều 13 (Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên)
	Phù hợp
	

	
	Điều 14 (Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ)
	Phù hợp
	

	
	Điều 15 (Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn)
	Phù hợp
	

	
	Điều 16 (Hỗ trợ kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững)
	Phù hợp
	

	
	Điều 19 (Khoán bảo vệ rừng)
	Phù hợp
	

	
	Điều 22 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp)
	Phù hợp
	

	
	Điều 23 (Hỗ trợ trồng cây phân tán)
	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
	Khoản 34 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm đ và bổ sung điểm e khoản 3 Điều 88 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP)
	Phù hợp
	

	Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
	[bookmark: _GoBack]Khoản 5, 7 Điều 12 (Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã)
	Phù hợp
	

	Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
	Chương IV và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ
	Phù hợp
	

	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
	Toàn bộ nội dung Điều 10
	Trùng lặp chính sách với Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp 
	Nghị quyết sẽ thay thế, bãi bỏ Điều 10, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 



